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THƯ NGỎ 
 

 

Kính gửi Quý khách hàng! 
 

Công ty Cổ Phần Far Paint Việt Nam chuyên sản xuất sơn công trình xin được gửi 

tới quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Công ty Cổ Phần Far Paint Việt 

Nam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn nội thất – ngoại 

thất – chống thấm mang thương hiệu Far Paint với hệ thống dây truyền công nghệ 

hàng đầu của Anh Quốc. 

 Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển , đến nay thương hiệu Far Paint đã có mặt 

tại các tỉnh thành trên cả nước và một số thị trường quốc tế như Lào , Campuchia , 

Bắc Phi ,.... Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất 

và kinh doanh sơn hệ nước tại Việt Nam . Ban lãnh đạo công ty đã không ngừng đổi 

mới , nâng cao kỹ thuật công nghệ nhằm mang lại chất lượng tốt nhất cho các dự án 

công trình và người tiêu dùng cũng như sức cạnh tranh về giá thành sản phẩm trên 

thị trường.  

 Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng lựa chọn tốt nhất về giải pháp màu 

sắc không gian sống và chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Công ty luôn mong muốn sự 

hợp tác để chở thành đối tác tin cậy của các tổ chức, các doah nghiệp và các cá nhân 

có nhu cầu sử dụng các sản phẩm do Far Paint sản xuất và phân phối . Vì vậy tất cả 

những điều này , chúng tôi tin rằng Quý Khách Hàng sẽ nhận được sự hài lòng khi 

đến với Far Paint . Trân trọng ! 

 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 
 

1. Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN FAR PAINT VIỆT NAM 

      Tên tiếng anh : VIET NAM FAR PAINT JOINT STOCK 

COMPANY 

      Tên viết tắt : FAR PAINT .,JSC. 

2. Khẩu hiệu ( slogan) : CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 

3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 366 đường Lạc Long Quân , Phường 

Xuân La , Quận Tây Hồ , Thành phố Hà Nội , Việt Nam 

4. Điện thoại : 0979688868   

5. Website : farpaint.vn 

6. Email : farpaint.vn@gmail.com 

7. Mã số thuế : 0109160770 

8. Vốn điều lệ : 20.000.000.000 

9. Người đại diện pháp luật : BÙI THANH TÙNG 
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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – MỤC TIÊU 
 

1. TẦM NHÌN 
Tầm nhìn đến năm 2030: Nằm trong top 10 nhà sản xuất VLXD mạnh nhất 
Việt Nam và tăng trưởng 15% năm. Nhập gia công sơn, bột bả cho các chủ 
đầu tư của các dự án lớn theo nhu cầu của khách hàng, chất lượng cao, giá 
cả hợp lý (thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý) 
Mở rộng thêm các đại lý cấp 1, phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước. 

2. SỨ MỆNH 
Sứ mệnh đầu tiên của sơn Far Paint là đảm bảo về chất lượng sản phẩm 
một cách hoàn hảo nhất khi đưa ra thị trường, đưa ra chiến lược phát triển 
sản phẩm, dịch vụ, giá cả và các chương trình hậu mãi một cách tốt nhất. 
Hài hòa những lợi ích cơ bản của các đối tác, khách hàng, người lao động 
dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng. 
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để ngày càng hoàn 
thiện hơn các dòng sản phẩm của sơn Far Paint. 
3. MỤC TIÊU 
Để trở thành một đơn vị hàng đầu về những sản phẩm sơn và chất chống 
thấm siêu bền mang thương hiệu Far Paint chúng tôi luôn tìm hiểu những 
giải pháp công nghệ mới mang tính đột phá để sản xuất ra thị trường 
những sản phẩm có tính lý, hóa cao thân thiện với môi trường. 
*. Luôn hướng tới khách hàng: 
 Đặt lợi ích của khách hàng và những đối tác lên hàng đầu thông qua các 
chính sách mềm dẻo, linh hoạt, hợp tác chia sẻ, tin cậy . Xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, luôn lắng nghe và đồng hành cùng khách 
hàng. 

Để thực hiện các mục tiêu trên  Công Ty Cổ Phần Far Paint Việt Nam đề 
ra tiêu chí kinh doanh: 
“ Thân thiện môi trường – Chất lượng – Hiệu quả kinh tế cao” 
Với tiêu chí trên, chúng tôi cam kết với quý khách hàng: Sức khỏe của 
người tiêu dùng, của cộng đồng và môi trường sống xung quanh là trên 
hết.Sản phẩm sơn Far Paint có giấy chứng nhận “ Không chứa chì và thủy 
ngân” được cơ quan có thẩm quyền cấp. 
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NĂNG LỰC HỆ THỐNG MÁY MÓC 
 

MÁY MÓC – THIẾT BỊ 
PHƯƠNG TIỆN 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SỐ 
LƯỢNG 

Máy phân tán DHD HFD30 50 -1500V/P; 1500kg/h 3 

Máy phân tán DHDHFD50 50 -1500V/P; 1500kg/h 6 

Máy pha loãng Letdow 7.5 – 15kw;48v/p;50-10m3 8 

Máy pha màu DHD -TR 135v/p;800kg/h 15 

Máy bơm màng 30L/P; 800kg/h 3 

Hệ thống thiết bị lọc nước RO 100m3/ngày 2 

Hệ thống thiết bị nén khí 10kg/cm³;50HP 3 

Hệ thống thiết bị làm lạnh trung 
gian 

12°C 3 

Thiết bị phun cao áp 5Hp; P=12 bar 5 

Máy in phun 220v; 150 đơn vị/h 2 

Xe nâng 3000kg 5 

Tank 1 lớp 500-1500L 6 

Tank 2 lớp làm lạnh 1500- 2500L 6 

Máy đo độ nhớt 0-150 KU 2 

Cân điện tử 2000kg 3 

Cân đồng hồ 5-60kg 10 

Thiết bị nâng 1000- 3000kg 5 

Cân bàn 500kg 3 

Máy trộn bột bả 5000kg/h 3 

Máy đo độ nhớt KU 0-150KU 2 

Máy đo PH 0-14 2 

Máy đo phản quang  1 

Máy đo độ bền trà rửa màng sơn 371000v/p 2 

Máy đo độ mài mòn màng sơn  2 

Máy đo độ dày màng sơn 25-2000m 2 

Máy phân án thử nghiệm 5L-3000v/p 3 
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Máy gia tốc thời tiết QUV  1 

Máy đo độ dày của màng ướt 25 -2000mm 2 

Thước gạt sơn 9cm 100-150mm 3 

Thước gạt sơn 15cm 250mm 2 

Thiết bị đo tỷ trọng 100cm³ 100m³ 2 

Thước đo độ mịn 1 rãnh 0-100mm 2 

Thước đo độ mịn 2 rãnh 0-100mm 2 

Tủ sấy 30°C-45°C 2 

Nhiệt kế 0-100°C 4 

Nhiệt kế thủy ngân 0-100°C 3 

Kính hiển vi 80-400 3 

Máy nén khí 10kg/cm³ 2 

Bộ rây chuẩn 325,450,500,635 Mesh 1 

Bộ quả cân chuẩn 1g-1000g 3 

Cân điện tử 0-200g 3 

Cân điện tử 0-200g 3 

Thiết bị thử độ bám dính 0-22N/mm² 2 

Thiết bị đo độ bền va đập 1615N,20-100kg/cm 2 

Thiết bị đo độ ẩm 0-100% 2 

Thiết bị trải sơn 350 2 

Máy đo màu BYK  2 

Máy đo độ bóng BYK  2 

Máy đo độ nhớt Brookfield 100-40000CP 2 
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 Bề mặt hoàn thiện Mịn đẹp 

 Độ bao phủ ≈ 7-9 m²/Kg 

 Thời gian khô 1-2 giờ 

 Số lớp 2 

 Đóng thùng 5kg, 18kg 

 

 Dụng cụ Con lăn, cọ quét 

 

Tính năng nổi bật 

Hàm lượng VOC thấp 
Bề mặt nhẵn mịn, bám dính tốt 
Kháng kiềm 
Chống rêu mốc 
Chống thấm 
Bền màu, chịu cọ rửa mạnh. 
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Máy phân tán DHDHFD50 
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Máy trộn bột bả 
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Máy đo độ bền chà rửa của sơn 

 
Máy nén khí 
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Máy đo độ bóng 



            

 

 

THINK TOGETHER   - 16 -         

 
 

Thiết bị đo độ bền va đập 
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Máy đo độ dày màng sơn 

 
 

 
 

Cân điện tử 
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CÁC SẢN PHẨM SƠN FAR PAINT 
 

I. SƠN NỘI THẤT 
Sơn công nghệ Anh Quốc chuyên phục vụ sơn nhà, sơn công trình, dự án,sơn nội 
thất bao gồm; sơn mịn nội thất, sơn mịn thội thất cao cấp, sơn lau chùi hiệu quả, 
sơn siêu trắng trần cao cấp, sơn bóng nội thất Satin cao cấp, sơn siêu bóng nội 
thất cao cấp Nano. 
 

1. FP01 – ECO INTERIOR (SƠN) 
Sơn mịn nội thất ECO INTERIOR là loại sơn mịn nội thất có khả năng tạo bề mặt 
nhẵn mịn, bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng kháng kiềm, chống nấm 
mốc. Sản phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện 
khí hậu Việt Nam. 
 
VỎ THÙNG FP01(18L) 

 
 
VỎ LON FP01 ( 5L) 
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2. FP02 – SMOOTH INT (SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP) 
 
Sơn mịn nội thất cao cấp Far Paint là loại sơn có khả năng tạo bề mặt nhẵn mịn, 
bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc. Sản 
phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu 
Việt Nam. Sơn mịn nội thất cao cấp được thiết kế đặc biệt với độ bền màu sắc cực 
cao. Màu sắc phong phú đa dạng giúp cho công trình có nhiều lựa chọn phù hợp 
theo từng phong cách và đạt được độ thẩm mỹ cao 
 
VỎ THÙNG FP02(18L) 

 
 
 
VỎ LON FP02(5L) 
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3. FP03 – EASY CLEAN (SƠN LAU CHÙI HIỆU QUẢ) 

Sơn lau chùi hiệu quả Far Paint là loại sơn nước nội thất gốc Arcylic biến tính, 
màng sơn mờ láng mịn, vết bẩn dễ dàng được lau chùi sạch mà không ảnh hưởng 
đến màng sơn. Sản phẩm chống rong rêu, nấm mốc.Áp dụng công nghệ pha màu 
mới, giúp pha được nhiều màu với giá thành hợp lý 

 

VỎ THÙNG FP03(18L) 

 
 
 
VỎ LON FP03(5L) 
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4. FP04 – CEILOKOT FINISH (SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN CAO CẤP) 

 

Sơn siêu trắng trần cao cấp là loại sơn nước được sản xuất đặc biệt cho các nhà thầu 
và các công trình cao cấp dùng trong nhà ở các vị trí cần thiết có độ trắng đặc biệt 
như: tường nhà, trần nhà, hoặc các khu vực trang trí khác tạo bề mặt nhẵn mịn có 
đặc tính chống thấm, chống rêu mốc, dễ sử dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi 
độ che phủ tốt sẽ tiết kiệm lượng sơn và nhân công. 
 
VỎ THÙNG FP04(18L) 

 
VỎ LON FP04(5L) 
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5. FP05 – SATIN FEEL (SƠN BÓNG NỘI THẤT SATIN CAO CẤP) 

 

Bằng công nghệ tiên tiến đã tạo ra sự liên kết đa chiều và tối ưu hóa tỷ lệ thể tích 
của bột màu với các chất liên kết đã giúp cho bề mặt màng sơn của Far Paint bóng, 
đẹp, sang trọng và mướt mịn như lụa. Satin Feel sẽ đem lại vẻ đẹp tao nhã và hoàn 
hảo, sinh động về màu sắc cho ngôi nhà của bạn. Bề mặt dễ dàng làm sạch. 

 
VỎ THÙNG FP05(18L) 

 
 
 
VỎ LON FP05(5L) 
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6. FP06 – PLATINUM (SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP NANO) 

Sơn siêu bóng nội thất nano cao cấp là loại sơn bóng nội thất hệ nước có khả năng 
tạo bề mặt siêu bóng, nhẵn mịn, bám dính tốt, độ phủ cao đồng thời có khả năng 
kháng kiềm, chống nấm mốc. 
Sản phẩm đã được nghiên cứu nhiệt đới hóa hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí 
hậu Việt Nam. 
Sơn siêu bóng nội thất nano cao cấp được thiết kế đặc biệt với độ bền màu sắc cực 
cao. Màu sắc phong phú đa dạng giúp cho công trình có nhiều lựa chọn phù hợp 
theo từng phong cách và đạt được độ thẩm mỹ cao. Dễ dàng lau chùi, vệ sinh bề 
mặt. 
 
 
VỎ LON FP06(5L) 
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II.  SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP 
Sơn công nghệ Anh Quốc chuyên phục vụ sơn nhà, sơn công trình, dự án, sơn ngoại 
thất bao gồm; sơn mịn ngoại thất cao cấp, sơn bóng ngoại thất Satin cao cấp, sơn 
siêu bóng ngoại thất cao cấp Nano 

 

1. FP07 -RUBY FEEL (SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP) 

Sơn mịn ngoại thất cao cấp: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn mịn.Màu sắc 
phong phú, tươi sáng, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, dễ sử dụng phù hợp cho việc trang trí ngoại thất. 

  
VỎ THÙNG FP07(18L) 
 
 

 
VỎ LON FP07(5L) 
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2. FP08 – ALL EXTERIOR (SƠN BÓNG NGOẠI THẤT SATIN CAO CẤP) 

Sơn bóng ngoại thất Satin cao cấp: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn bóng 
lộng lẫy, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, bề mặt 
bóng lộng lẫy, chống nấm mốc hữu hiệu, chịu chùi rửa tối đa, chống thấm nước, dễ 
sử dụng đạt hiệu quả cao cho việc trang trí ngoại thất. 
  
 
VỎ THÙNG FP08(18L) 
 
 
 

 
 
VỎ LON FP08(5L) 
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3. FP09 – DIAMOND FEEL (SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP 
NANO) 

Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Nano: Là loại sơn nước Acrylic cho màng sơn 
siêu bóng lộng lẫy, được sử dụng ngoài nhà, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
bề mặt bóng lộng lẫy, chống nấm mốc hữu hiệu, chịu chùi rửa tối đa, chống thấm 
nước, dễ sử dụng đạt hiệu quả cao cho việc trang trí ngoại thất. 
 
 
VỎ LON FP09(5L) 
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III. SƠN CHỐNG THẤM 
 
1. CT01 – WATER SEAL (SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG TRỘN XI 
MĂNG) 

Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng là sản phẩm thích hợp cho các cấu trúc xi 
măng , bê tông tường đứng,sàn , tầng hầm , máng nước. Là hệ sơn  chống thấm gốc 
nước đặc biệt , không cần sơn lót. Được tổng hợp từ nhựa Acrylic biến tính có khả 
năng thấm sâu vào kết cấu xốp của vữa tạo thành lớp màng bảo vệ có tính kháng 
nước, bền kiềm và co giãn chống rạn nứt do đó tạo nên hiệu quả chống thấm vượt 
trội. 
 
VỎ THÙNG CT01(18L) 
 

 
VỎ LON CT01(5L) 
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2. CT02- WATER KOLOR (SƠN CHỐNG THẤM ĐA MÀU CAO CẤP) 

Sơn chống thấm đa màu cao cấp áp dụng công nghệ tiên tiến với chất chống thấm 
có sự tham gia của nguyên liệu là bột đá Thạch Anh. Sơn chống thấm đa màu cao 
cấp là sự kết hợp được các tính năng ưu việt của các loại vật liệu phủ và các vật liệu 
chống thấm:chống thấm,chống bám bụi,chịu nhiệt, chống tia cực tím,chống kiềm, 
axit, chống nấm mốc,màng thở,màu sắc theo yêu cầu của khách hàng,hiệu quả 
chống thấm lâu dài. 
 
VỎ THÙNG CT02(18L) 

 
 
 
 
 
VỎ LON CT02(5L) 
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3. CT03 – MASTER WATERPROOF (SƠN CHỐNG THẤM 2 THÀNH 
PHẦN) 

Sơn chống thấm 2 thành phần có độ bám dính cao, màu sắc đa dạng, phong phú có 
thể chọn màu theo sở thích của người tiêu dùng. Điều kiện thi công lại đơn giản, 
thời gian thi công ngắn, có tính ổn định cao, ít phải sửa chữa. 

 

VỎ THÙNG CT03(18L) 

 

VỎ LON CT03(5L)  
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IV. SƠN LÓT 
 

1. K6 – NANO SEALER (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP) 

– Sơn lót kháng kiềm nội thất Far Paint là loại sơn lót cao cấp nội thất gốc nước 
thân thiện với môi trường.Sơn lót kháng kiềm nội thất Far Paint được pha chế đặc 
biệt với sự gia tăng hơn 40% lượng nhựa Acrylic đem lại sự bảo vệ và kháng kiềm, 
kháng muối vượt trội, giúp ngăn ngừa sự phai màu và xuống cấp của màng sơn 
đồng thời làm tăng độ bám dính của cả hệ thống sơn.Sơn lót kháng kiềm nội thất 
Far Paint đặc biệt hữu hiệu trong việc chống rêu, mốc đồng thời giữ cho màu sắc 
lớp sơn phủ được bền lâu. 

 
VỎ THÙNG K6 (18L) 

 

 
VỎ LON K6(5L) 
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2. K8 – NANO PRIMER (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO 
CẤP) 

– Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Far Paint là loại sơn lót cao cấp ngoài trời gốc nước 
thân thiện với môi trường.Chống kiềm hoá vượt trội với sự gia tăng hơn 40% lượng 
nhựa Acrylic chống kiềm.Ngăn chặn hữu hiệu sự phai màu của lớp sơn phủ do hiện 
tượng muối hóa gây ra.Độ bám dính tốt. Khả năng chống rêu và nấm mốc.Chịu 
được môi trường PH cao. 

 
VỎ THÙNG K8 (18L) 

 

 
 
 
 
VỎ LON K8(5L 
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V. BỘT BẢ 
 

BT01 (BỘT BẢ NỘI THẤT) – BN02 ( BỘT BẢ NGOẠI THẤT) 

Bột bả Far Paint có công thức mang tính liên kết chặt chẽ với nhau khiến cho sản 
phẩm có thể bám chặt vào mặt bê tông, tạo thành khối liên kết với lớp sơn phủ bên 
trên, ngăn lại hiện tượng lồi lõm trên bề mặt, bít kín các vết nứt giúp bề mặt luôn 
đẹp, mịn màn. 
 
VỎ BAO BT01 
 

 
 
 
VỎ BAO BN02 
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CÁC TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VỀ SƠN 
 
1.Tính bền lâu 
Sơn cho ngoài trời trên 8 năm, trong nhà trên 10 năm, có loại và chống thấm bền 
đến 20-30 năm 
 
2.Tính kinh tế 
Sơn cho độ phủ cao, 1kg có thể sơn 7-10m² ( 2 lớp) và không phải sơn đi sơn lại 
nhiều lần, màng sơn bao bọc làm tăng tuổi thọ cho các công trình xây dựng 
 
3.Tính hiện đại 
Có nhiều chủng loại trong sơn FAR PAINT, có thể tự làm sạch, tự rửa trôi bụi bẩn 
sau những trận mưa rào,  sơn sẽ trở lại như mới. 
 
4.Tính chống thấm 
Màng sơn không ngấm nước, ngăn cản nước từ ngoài vào. Loại sơn chống thấm Far 
Paint có độ bền 20-30 năm, làm tăng khả năng chống nứt cho bê tông. 
 
5.Tính thân thiện môi trường 
Sơn không độc hại, không cháy nổ vì dung môi là nước, không dùng các hóa chất 
độc, không sử dụng chì, thủy ngân và các chất độc hại khác 
 
6.Tính co giãn 
Sơn có tính co giãn cao, không nứt khi có chấn động nhẹ, có khả năng chịu bài 
mòn, chịu nước, ứng dụng tốt cho các khu vực như các bãi đỗ xe, sàn nhà, khu vui 
chơi, các bể bơi… 
 
7.Tính nhiệt đới hóa 
Sản phẩm sơn Far Paint đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, đặc biệt phù hợp với khí 
hậu nóng ẩm, khắc nghiệt của Việt Nam, và các nước khí hậu nhiệt đới. Đây là đặc 
tính ưu việt nổi trội so với các hãng khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

THINK TOGETHER   - 34 -         

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
 
 
 
 

   
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG SƠN FAR 
PAINT 

 
1. Công trình UBNN Xã Thuận Thành , Phổ Yên , Thái Nguyên 
2. Công trình Eidai , KCN Đồng Văn II , Duy Minh , Duy Tiên , 
Hà Nam 
2. Biệt thự Chung Dũng : Ba Hàng , Bình Lục , Hà Nam 
3. Nhà văn phòng Xuân Đằng 
4. Chung cư cao cấp : 218 Lạc Long Quân , Tây Hồ , Hà Nội 
5. Chung cư cao cấp : 31A ngõ 12 , Xuân La , Tây Hồ , Hà Nội 
6. Chung cư cao cấp : Trung Kính , Cầu Giấy , Hà Nội 
7. Khách sạn HT Home 3 : Số nhà 33 ngõ 92 Đào Tấn , Ba Đình , 

Hà Nội 
8. Văn phòng công ty AE : Trung Kính , Hà Nội 
9. Một số công trình nhà dân ở các tỉnh : Thái Bình , Nam Định , 

Bắc Giang , Bắc Ninh ,Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải 
Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng ,...... 
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HỆ THỐNG CÁC NPP VÀ ĐẠI LÝ  
1. NPP Mười Giang – Vĩnh Bảo , Hải Phòng 
2. NPP Sự Tuyết – Quốc Oai , TP Hà Nội 
3. NPP Xuân Duyên – Như Quỳnh , Hưng Yên 
4. NPP Lê Hiếu –  Phổ Yên , Thái Nguyên 
5. NPP Mạnh Hùng – Thanh Xuân , TP Hà Nội 
6. NPP Xuân Hùng – Việt Yên , Bắc Giang 
7. NPP Anh Đức -  Thái Bình 
8. NPP Châm Nguyễn - Hải Dương 
9. NPP Hạnh Hương - Gia Lâm, Hà Nội 

   10. NPP Nam Cường - Cao Lộc, Lạng Sơn 
   11. NPP Oanh Kiều - Bắc Từ Liêm ,  Hà Nội 
   12. NPP Tuấn Hai - Thanh Miện,  Hải Dương 
   13. NPP Nghị Thành – Phủ Lý , Hà Nam 
   14. NPP Lan Anh – Hạ Hòa , Phú Thọ 
   15. ĐL Anh Hồng – Gia Lâm , Hà Nội 
   16. ĐL Bảo Thiện – Bình Lục , Hà Nam 
   17. ĐL Lưu Hồng – Phổ Yên , Thái Nguyên 
   18. ĐL Văn Anh –  Phổ Yên , Thái Nguyên 
   19. ĐL Văn Luyện – Ba Vì , Hà Nội 
   20. ĐL Anh Vinh – Hải An , Hải Phòng 
   21. ĐL Anh Bình – Vụ Bản , Nam Định 
   22. ĐL Bảo Thiện – Bình Lục , Hà Nam 
   23. ĐL Anh Mạnh – Thạch Thất , Hà Nội 
   24. ĐL Văn Dũng – Thái Nguyên 
   25. ĐL Môn Thắm – Tam Thanh , Lạng Sơn 
   26. ĐL Tuấn Trang – Hà Nội 
   27. ĐL Long Vũ –  Hà Nội 
 


